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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn xác định “An ninh là nền tảng cho phát triển, phát triển là điều kiện để giữ vững an ninh”. Việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài là yêu cầu cấp thiết góp phần phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh tình hình hiện nay.
Theo điểm b, khoản 2, Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định quy định “Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương”.
Ngày 17/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 286/2026/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan nganh bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; trong đó, tại điểm a, khoản 5, Điều 6 của Nghị định này quy định “Ủy ban nhân cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc cấp tỉnh trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương”.
Căn cứ chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 9125/VP-NC, ngày 23/7/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 286/2026/NĐ-CP, ngày 17/7/2026 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; trong đó, giao Công an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện và hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện.

2. Cơ sở thực tiễn


Trước khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương (cũ) được thực hiện theo Quyết định số 3107/2016/QĐ-UBND, ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ), Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND, ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) và Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Quá trình thực hiện, các sở, ban, ngành, địa phương đã phối hợp với lực lượng Công an thực hiện công tác trao đổi, chia sẻ thông tin theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài trên địa bàn, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an thành phố Hải Phòng đã chủ động, khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các mặt công tác chuyên môn nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lý đối với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài. Từ ngày 01/7/2025 đến nay, công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài đã đạt được một số kết quả nhất định như: (1) Tiếp nhận trên 560.000 lượt người nước ngoài khai báo tạm trú; cấp 27.386 thị thực, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú cho người nước ngoài; (2) Chủ động phát hiện, khởi tố 04 vụ, 10 bị can về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật hình sự; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 332 người nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh,... Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác này vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót, nhất là công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan chức năng cùng thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài còn chưa chặt chẽ, kịp thời, do chưa có quy định cụ thể về công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ này sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; dẫn đến hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính chưa cao, công tác nhận diện, đánh giá các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự liên quan đến người nước ngoài đôi lúc còn chưa kịp thời, tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn ra tương đối phức tạp. 


Do vậy, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp với lực lượng Công an thực hiện công tác tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài trên địa bàn thành phố.
2. Quan điểm chỉ đạo

- Dự thảo được xây dựng dựa trên các nguyên tắc, nội dung quy định tại Nghị định số 286/2026/NĐ-CP, ngày 17/7/2026 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan nganh bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, ngày 19/02/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, ngày 25/6/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, ngày 01/7/2025 của Chính phủ); Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND, ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng.

- Căn cứ tình hình thực tế và các văn bản hướng dẫn để thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng theo quy định.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố đã chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 286. Ngày    /8/2026, Công an thành phố ban hành Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp đối với Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Được sự đồng ý, phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố đã chỉ đạo, phân công cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trực tiếp xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định). Sau khi nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đã ban hành công văn đề nghị Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định. Sau khi thống nhất, tổng hợp ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định. 


Để đảm bảo nội dung, hình thức trước khi gửi hồ sơ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố đến cơ quan chức năng thẩm định; căn cứ Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; ngày 10/03/2026, Công an thành phố đã ban hành công văn số …./CAHP-QLXNC đề nghị Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo Quyết định và đề nghị Cổng thông tin điện tử thành phố đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; đồng thời, đăng tải trên Công thông tin điện tử Công an thành phố để cán bộ, chiến sĩ và cá nhân tham gia. Sau khi thống nhất, tổng hợp ý kiến tham gia hồ sơ dự thảo của các sở, ngành, tổ chức, cá nhân, Công an thành phố đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày …/…/2026, Sở Tư pháp ban hành báo cáo thẩm định hồ sơ dự thảo.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
1.1. Phạm vi điều chỉnh: 
Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
1.2. Đối tượng áp dụng: 
Quy chế áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế có bố cục theo chương, điều, khoản; được soạn thảo đúng thể thức và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Mẫu số 20, Phụ lục III, ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, Quy chế có bố cục gồm 03 chương: 

Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 4)
Chương II: Nội dung và trách nhiệm phối hợp (từ Điều 5 đến Điều 11). 

Chương III: Tổ chức thực hiện (từ Điều 12 đến Điều 14).

3. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Quy chế gồm 14 Điều, cụ thể: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng. 
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp. 
Điều 4. Hình thức phối hợp

Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Điều 6. Phối hợp trong tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố


Điều 7. Phối hợp trong việc cấp giấy tờ cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.


Điều 8. Phối hợp trong công tác kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài.


Điều 9. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố.


Điều 10. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam.


Điều 11. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài.

Điều 12. Kinh phí triển khai, thực hiện.


Điều 13. Chế độ báo cáo, thống kê nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài.

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA, BAN HÀNH

- Sau khi ban hành, Quy chế sẽ đảm bảo tính khả thi, các quy định bảo đảm phù hợp, bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ban, ngành, địa phương.

- Nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản: Cơ quan đơn vị nào chủ trì về thực hiện nhiệm vụ thì cơ quan, đơn vị đó đảm bảo kinh phí và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Công an thành phố kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

(Hồ sơ trình gửi kèm theo gồm: dự thảo Quyết định, Quy chế; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Báo cáo thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định; Báo cáo đánh giá thực trạng tác động xã hội)./.
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